
 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN YHCT&PHCN 

 

Số: 511 /QĐ-YHCT&PHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền; Thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc 

tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức 

năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 -2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN YHCT&PHCN TỈNH BẮC NINH 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước 

sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-

GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định 

của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ Y tế Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 

của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 

được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà 

thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa 

phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 



 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao đơn vị mua sắm tập trung cấp địa 

phương đối với thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-SYT ngày 08/10/2024 của Sở Y tế Bắc 

Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, Gói thầu 

số 1: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 

cổ truyền; E-HSMT gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền, dự toán mua sắm: Mua 

thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024-2025;  

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-YHCT&PHCN ngày 17/10/2024 của 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh về việc phê 

duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 1: Thuốc dược liệu, thuốc có kết 

hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền; Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ 

truyền Dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại bệnh viện 

YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh năm 2024-2025; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền; 

thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y 

học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024-2025 ngày 

28/11/2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 18/12/2024 của Tổ thẩm định đấu 

thầu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ 

truyền; thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024-

2025; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia 

đấu thầu tại tờ trình số 36/TTr- YHCT&PHCN ngày 10/12/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói thầu số 2: Vị 

thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024-2025. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền. 

- Nhà trúng thầu, danh mục trúng thầu, giá trúng thầu: Chi tiết theo phụ 

lục 1, 2, 3 đính kèm. 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế khác, chi phí liên 

quan để thực hiện gói thầu. Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi 

phí nào. 



 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế 

và nguồn thu hợp pháp khác. 

- Cách thức thực hiện: Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh ký thỏa 

thuận khung, các cơ sở y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu. 

- Thời gian có hiệu lực của thỏa thuận khung: 14 tháng kể từ ngày ký. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 14 tháng kể từ ngày thỏa thuận khung có 

hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng kể từ ngày thỏa thuận khung 

có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Điều 2: Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm ký 

thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu; Các cơ sở y tế ký hợp đồng với các 

nhà trúng thầu để cung cấp các mặt hàng thuốc nêu tại Điều 1 theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các khoa phòng: TCKT, Khoa Dược-VTTTB, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin Sở Y tế Bắc Ninh; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng tải); 

- Lưu: VT; HSĐT. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN YHCT&PHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC I 

TÊN NHÀ THẦU, SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

GÓI THẦU SỐ 2: VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN 

(Ban hành theo Quyết định số 511/QĐ-YHCT&PHCN ngày 20 tháng 12 năm 

2024 của Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh) 

ST

T 

Mã định 

danh 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu  

 Giá trị (VNĐ)  
Ghi 

chú 

1 vn0107402960 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

INDOCHINA 
1 

344.678.250 

 
  

2 vn1000350567 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 
1 

62.928.000 

 
  

3 vn0105061070 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y DƯỢC 

THĂNG LONG 
4 

1.153.271.700 

 
  

4 vn2300220553 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẮC 

NINH 
19 

2.522.818.830 

       
  

CỘNG  25 4.083.696.780  

 

 

 

 



 

SỞ Y TẾ BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN YHCT&PHCN TỈNH BẮC NINH 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

                 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU CỦA TỪNG MẶT HÀNG 

Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền  

(Ban hành theo Quyết định số 511/QĐ-YHCT&PHCN ngày 20 tháng 12 năm 2024  

của Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Mã phần (Lô) 

Tên vị 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bộ 

phận 

dùng 

Tên khoa 

học 

Phương 

pháp 

chế 

biến 

Quy cách 

đóng gói 

Phân 

nhóm 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

Nguồn 

gốc 

Số 

ĐKLH/ 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Số lượng 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1 PP2400324410 Ba kích Rễ 

Radix 

Morindae 

officinalis 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00374-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 984.900 457 450.099.300 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

2 PP2400324413 
Bạch 

linh 

Thể 

nấm 
Poria 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00386-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 211.995 754 159.844.230 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

3 PP2400324419 
Cam 

thảo 
Rễ 

Radix 

Glycyrrhizae 

Thái 

phiến 

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00157-

21 

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long 

Kg 365.400 660 241.164.000 

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long 

4 PP2400324425 
Cẩu 

tích 
Thân rễ 

Rhizoma 

Cibotii 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00390-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 111.930 671 75.105.030 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

5 PP2400324430 
Cốt toái 

bổ 
Thân rễ 

Rhizoma 

Drynariae 

Sao 

vàng 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00382-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 113.925 685 78.038.625 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 



 

STT Mã phần (Lô) 

Tên vị 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bộ 

phận 

dùng 

Tên khoa 

học 

Phương 

pháp 

chế 

biến 

Quy cách 

đóng gói 

Phân 

nhóm 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

Nguồn 

gốc 

Số 

ĐKLH/ 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Số lượng 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhà thầu 

trúng thầu 

6 PP2400324431 
Cúc hoa 

vàng 
Hoa 

Flos 

Chrysanthem

i indici 

Sấy khô 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00376-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 610.995 169 103.258.155 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

7 PP2400324439 

Vị 

thuốc 

cổ 

truyền 

Đỗ 

trọng 

Vỏ thân 
Cortex 

Eucommiae 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00301-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 199.920 988 197.520.960 
Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

8 PP2400324440 
Độc 

hoạt 
Rễ 

Radix 

Angelicae 

pubescentis 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00377-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 283.920 527 149.625.840 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

9 PP2400324445 

Hoài 

sơn sao 

cám 

củ 

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis 

Sao 

cám 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00338-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 128.940 424 54.670.560 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

10 PP2400324448 

Hoàng 

kỳ 

Chích 

mật 

Rễ 

Radix 

Astragali 

membranacei 

Chích 

mật 

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00251-

22 

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long 

Kg 375.900 1149 431.909.100 

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long 

11 PP2400324451 
Hồng 

hoa 
Hoa 

Flos 

Carthami 

tinctorii 

Sấy khô 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00383-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 892.920 176 157.153.920 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

12 PP2400324459 

Kê 

huyết 

đằng 

Dây leo 
Caulis 

Spatholobi 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00378-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 164.850 767 126.439.950 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

13 PP2400324460 
Khương 

hoàng 
Thân rễ 

Rhizoma et 

Radix 

Curcumae 

longae 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00384-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 152.040 153 23.262.120 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 



 

STT Mã phần (Lô) 

Tên vị 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bộ 

phận 

dùng 

Tên khoa 

học 

Phương 

pháp 

chế 

biến 

Quy cách 

đóng gói 

Phân 

nhóm 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

Nguồn 

gốc 

Số 

ĐKLH/ 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Số lượng 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhà thầu 

trúng thầu 

14 PP2400324466 
Liên 

kiều 
Quả 

Fructus 

Forsythiae  
Sấy khô 

Đóng túi 

PE, khối 

lượng 1 - 10 

kg, hút chân 

không 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00507-

24 

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà 

Kg 874.000 72 62.928.000 
Công ty cổ 

phần thương 

mại dược vật 

tư y tế Khải 

Hà 

15 PP2400324467 

Liên 

nhục 

sao 

vàng 

Hạt 
Semen 

Nelumbinis 

Sao 

vàng 

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00392-

23 

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long 

Kg 189.000 641 121.149.000 

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long 

16 PP2400324475 
Mộc 

qua 
Quả 

Fructus 

Chaenomelis 

speciosae 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00340-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 115.920 156 18.083.520 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

17 PP2400324478 
Ngưu 

tất 
Rễ 

Radix 

Achyranthis 

bidentatae 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00385-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 312.900 750 234.675.000 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

18 PP2400324490 Sài hồ Rễ 
Radix 

Bupleuri 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00388-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 792.960 281 222.821.760 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

19 PP2400324496 
Tang ký 

sinh 

Toàn 

cây 

Herba 

Loranthi 

gracilifolii 

Thái 

đoạn 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00341-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 160.020 550 88.011.000 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

20 PP2400324497 

Táo 

nhân 

sao đen 

Hạt 

Semen 

Ziziphi 

mauritianae 

Sao đen 

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00156-

21 

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long 

Kg 863.100 416 359.049.600 

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long 



 

STT Mã phần (Lô) 
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Bộ 

phận 

dùng 

Tên khoa 

học 

Phương 

pháp 

chế 

biến 

Quy cách 
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Nhà thầu 
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21 PP2400324501 

Vị 

thuốc 

cổ 

truyền 

Thảo 

quyết 

minh 

sao 

cháy 

Hạt 
Semen 

Cassiae torae 

Sao 

cháy 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00302-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 107.940 144 15.543.360 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

22 PP2400324506 
Thục 

địa 
Rễ 

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata 

Chế 

rượu, 

gừng, sa 

nhân 

Túi 01 kg, 

02 kg, 

05kg, 10kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00495-

24 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

INDOCHINA 

Kg 435.750 791 344.678.250 
CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

INDOCHIN

A 

23 PP2400324507 
Thương 

truật 
Thân rễ 

Rhizoma 

Atractylodis 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00389-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 758.100 224 169.814.400 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

24 PP2400324511 
Tục 

đoạn 
Rễ 

Radix 

Dipsaci 

Thái 

phiến 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
24 

tháng 

Việt 

Nam 

VCT-

00387-

23 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 259.980 588 152.868.240 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

25 PP2400324517 

Ý dĩ 

sao 

vàng 

với cám 

Hạt Semen Coicis 

Sao 

vàng 

với cám 

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg 

2 
18 

tháng 

Trung 

Quốc 

VCT-

00342-

22 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Kg 112.980 407 45.982.860 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Bắc 

Ninh 

CỘNG: 25 MẶT HÀNG                       
  

4.083.696.780   
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Mã 
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YHCT&
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tỉnh Bắc 

Ninh 

1
PP24003

24410
Ba kích Rễ

Radix 

Morindae 

officinalis

Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00374-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 984.900 457 450.099.300

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

120 70 25 50 35 30 4 70 5 48

2
PP24003

24413
Bạch linh Thể nấm Poria Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00386-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 211.995 754 159.844.230

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

175 50 20 90 35 41 4 84 5 250

3
PP24003

24419
Cam thảo Rễ

Radix 

Glycyrrhizae
Thái phiến

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00157-

21

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long

Kg 365.400 660 241.164.000

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long

120 70 20 50 23 30 3 84 10 250

4
PP24003

24425
Cẩu tích Thân rễ

Rhizoma 

Cibotii
Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00390-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 111.930 671 75.105.030

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

120 70 50 100 35 53 6 84 5 148

5
PP24003

24430
Cốt toái bổ Thân rễ

Rhizoma 

Drynariae
Sao vàng

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00382-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 113.925 685 78.038.625

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

120 70 50 100 46 47 5 112 7 128

6
PP24003

24431

Cúc hoa 

vàng
Hoa

Flos 

Chrysanthemi 

indici

Sấy khô

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng Việt Nam
VCT-00376-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 610.995 169 103.258.155

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 46 10 0 6 6 2 42 5 52

7
PP24003

24439

Vị thuốc 

cổ truyền 

Đỗ trọng

Vỏ thân
Cortex 

Eucommiae
Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00301-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 199.920 988 197.520.960

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

235 70 20 60 46 53 6 168 10 320

8
PP24003

24440
Độc hoạt Rễ

Radix 

Angelicae 

pubescentis

Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00377-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 283.920 527 149.625.840

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 70 20 80 46 30 4 70 7 200

9
PP24003

24445

Hoài sơn 

sao cám
củ

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis

Sao cám

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng Việt Nam
VCT-00338-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 128.940 424 54.670.560

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 70 30 60 23 24 4 112 5 96

10
PP24003

24448

Hoàng kỳ 

Chích mật
Rễ

Radix 

Astragali 

membranacei

Chích mật

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00251-

22

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long

Kg 375.900 1149 431.909.100

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long

410 70 5 90 46 59 4 140 5 320

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SỞ Y TẾ BẮC NINH

BỆNH VIỆN YHCT&PHCN TỈNH BẮC NINH

Số lượng phân bổ chi tiết từng cơ sở y tế

PHỤ LỤC 3: PHẠM VI CUNG CẤP CHI TIẾT THEO MẶT HÀNG VÀ CƠ SỞ Y TẾ

Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền

Thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 -2025

 (Ban hành theo Quyết định số 511 /QĐ-YHCT&PHCN ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh Bắc Ninh)

Thông tin thuốc trúng thầu
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Số lượng phân bổ chi tiết từng cơ sở y tếThông tin thuốc trúng thầu

11
PP24003

24451
Hồng hoa Hoa

Flos Carthami 

tinctorii
Sấy khô

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00383-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 892.920 176 157.153.920

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 37 3 0 12 18 5 28 3 70

12
PP24003

24459

Kê huyết 

đằng
Dây leo

Caulis 

Spatholobi
Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00378-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 164.850 767 126.439.950

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 70 0 100 46 53 5 168 5 320

13
PP24003

24460

Khương 

hoàng
Thân rễ

Rhizoma et 

Radix 

Curcumae 

longae

Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00384-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 152.040 153 23.262.120

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

12 0 0 0 23 0 3 70 0 45

14
PP24003

24466
Liên kiều Quả

Fructus 

Forsythiae 
Sấy khô

Đóng túi 

PE, khối 

lượng 1 - 10 

kg, hút chân 

không

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00507-

24

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg 874.000 72 62.928.000

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

0 0 0 0 6 12 0 42 0 12

15
PP24003

24467

Liên nhục 

sao vàng
Hạt

Semen 

Nelumbinis
Sao vàng

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00392-

23

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long

Kg 189.000 641 121.149.000

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long

235 46 40 90 12 30 4 84 0 100

16
PP24003

24475
Mộc qua Quả

Fructus 

Chaenomelis 

speciosae

Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00340-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 115.920 156 18.083.520

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 48 20 40 12 12 4 0 0 20

17
PP24003

24478
Ngưu tất Rễ

Radix 

Achyranthis 

bidentatae

Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00385-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 312.900 750 234.675.000

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

60 70 20 90 35 47 5 98 5 320

18
PP24003

24490
Sài hồ Rễ Radix Bupleuri Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00388-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 792.960 281 222.821.760

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

12 38 20 70 12 12 0 42 5 70

19
PP24003

24496

Tang ký 

sinh
Toàn cây

Herba Loranthi 

gracilifolii
Thái đoạn

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00341-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 160.020 550 88.011.000

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

0 45 30 100 46 47 5 112 5 160

20
PP24003

24497

Táo nhân 

sao đen
Hạt

Semen Ziziphi 

mauritianae
Sao đen

Túi 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00156-

21

CTCP Đông 

Y Dược 

Thăng Long

Kg 863.100 416 359.049.600

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long

0 70 30 100 6 41 4 42 3 120

21
PP24003

24501

Vị thuốc 

cổ truyền 

Thảo quyết 

minh sao 

cháy

Hạt
Semen Cassiae 

torae
Sao cháy

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00302-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 107.940 144 15.543.360

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

35 40 20 0 0 0 4 0 0 45

22
PP24003

24506
Thục địa Rễ

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata

Chế rượu, 

gừng, sa 

nhân

Túi 01 kg, 

02 kg, 05kg, 

10kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00495-

24

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

INDOCHINA

Kg 435.750 791 344.678.250

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

INDOCHINA

120 37 40 100 46 53 4 84 7 300



STT

Mã 

phần 

(Lô)

Tên vị 

thuốc cổ 

truyền

Bộ phận 

dùng
Tên khoa học

Phương 

pháp chế 

biến

Quy cách 

đóng gói

Phân 

nhóm
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(Tuổi 
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Số 
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Nhà thầu 

trúng thầu

 Bệnh 

viện đa 
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tỉnh Bắc 

Ninh 

 Trung 

tâm y tế 

huyện 

Gia Bình 

 Trung 

tâm y tế 

huyện 

Lương 

Tài 

 Trung 

tâm y tế 

thị xã 

Quế Võ 

 Trung 

tâm y tế 

thị xã 

Thuận 

Thành 

 Trung 

tâm y tế 

huyện 

Tiên Du 

 Trung 

tâm y tế 

thành 

phố 

 Trung 

tâm y tế 

thành 

phố Từ 

Sơn 

 Trung 

tâm y tế 

huyện 

Yên 

Phong 

 Bệnh 

viện 

YHCT&

PHCN 

tỉnh Bắc 

Ninh 

Số lượng phân bổ chi tiết từng cơ sở y tếThông tin thuốc trúng thầu

23
PP24003

24507

Thương 

truật
Thân rễ

Rhizoma 

Atractylodis
Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00389-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 758.100 224 169.814.400

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

25 46 5 0 6 24 0 70 3 45

24
PP24003

24511
Tục đoạn Rễ Radix Dipsaci Thái phiến

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 24 tháng Việt Nam
VCT-00387-

23

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 259.980 588 152.868.240

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

35 46 20 100 35 59 4 168 5 116

25
PP24003

24517

Ý dĩ sao 

vàng với 

cám

Hạt Semen Coicis
Sao vàng 

với cám

Túi 0,5kg; 

1kg; 2kg; 

3kg; 4kg; 

5kg

2 18 tháng
Trung 

Quốc

VCT-00342-

22

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bắc Ninh

Kg 112.980 407 45.982.860

Công ty cổ 

phàn Dược 

phẩm Bắc Ninh

60 70 40 30 23 18 0 84 5 77

CỘNG: 25 MẶT HÀNG
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